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UBND HUYỆN CƯ JÚT 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

           Số: 238/TB-PGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                              Cư Jut, ngày 04 tháng 11 năm 2020 
  

 

THÔNG BÁO 

KẾT QUẢ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN CƢ JÚT  

LẦN THỨ XIV NĂM 2020  
 

   

Kính gửi:    

- Các trường TH và THCS trong toàn huyện;  

    - Trường TH &THCS Trúc Sơn. 

 

   Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-SGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp tiến tới 

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đăk Nông lần thứ IX năm 2020; công văn số 2793/UBND-

VP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của UBND huyện Cư Jút về việc tổ chức Hội khỏe Phù 

Đổng huyện Cư Jút lần thứ XIV năm 2020. Trong thời gian từ ngày 19 tháng 10 đến 

ngày 23 tháng 10 năm 2020,  Phòng GD&ĐT đã tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp 

huyện lần thứ XIV năm 2020, tham gia Hội khỏe lần này có 27 đơn vị với 678 vận 

động viên tham gia thi đấu, kết quả như sau: 

A. KẾT QUẢ 

TT Đơn vị 
Số lƣợng 

VĐV 

Giải Tổng 

điểm 

Toàn 

đoàn Nhất Nhì Ba Tổng 

1 TH Nguyễn Đình Chiểu 30 9 7 6 22 281 Nhất 

2 TH Lê Hồng Phong 30 4 7 7 18 259 Nhì 

3 TH Trần Quốc Toản 28 3 4 9 16 201 Ba 

4 TH Trần Phú 26 6 1 5 12 157 Ba 

5 TH Chu Văn An 24 3 2 3 8 115 5 

6 TH Tô Hiệu 17 1 3 4 8 109 6 

7 TH Kim Đồng 21 1 1 4 6 98 8 

8 TH Lương Thế Vinh 18 4 1 1 6 93 9 

9 TH Nguyễn Du 10 1 0 5 6 78 10 

10 TH Hùng Vương 19  1 2 3 65 11 

11 TH Ngô Quyền 14  1 5 6 61 12 

12 TH Lý Tự Trọng 14   3 3 54 13 

13 TH Nguyễn Huệ 12  3 2 5 54 14 

14 TH Hà Huy Tập 20   1 1 37 15 

15 TH Lê Lợi 19   1 1 26 16 

16 TH Lê Quý Đôn 8   1 1 24 17 

17 TH Vừ A Dính 17   1 1 20 18 

18 TH Y Jút 7     9 19 

 Cộng TH 334 32 31 60 123   
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1 THCS Cao Bá Quát 47 24 11 20 55 652 Nhất 

2 THCS Phan Đình Phùng 81 1 11 26 38 551 Nhì 

3 THCS Phạm Văn Đồng 56 17 12 13 42 534 Ba 

4 TH&THCS Trúc Sơn 51  4 9 13 328 Ba 

5 THCS Phạm Hồng Thái 29 2 8 10 20 274 5 

6 THCS Nguyễn Tất Thành 31 6 3 8 17 263 6 

7 THCS Nguyễn Trãi 20 3 5 15 23 261 7 

8 THCS Hoàng Văn Thụ 19 3 3 8 14 172 8 

9 THCS Nguyễn Công Trứ 10   1 1 67 9 

 Cộng THCS 319 56 57 110 223   

 TỔNG 678 88 88 170 346   
 

Ghi chú: Đơn vị trường TH&THCS Trúc Sơn cộng điểm toàn đoàn ở cấp học cao nhất. 

 

B. GIẢI CÁ NHÂN VÀ ĐỒNG ĐỘI 

1.TIỂU HỌC 

1.1.CÁ NHÂN 

T

T 

HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 
NỘI DUNG XẾP 

GIẢI 

1 Nguyễn Minh Hiệp TH Lê Hồng Phong 

Chạy 60m nam 

Nhất 

2 Lê Đức Huy TH Trần Phú Nhì 

3 Đinh Minh Toàn TH Nguyễn Đình Chiểu Ba 

4 Nông Thanh Phúc TH Vừ A Dính Ba 

5 Hà Thị Ánh TH Chu Văn An 

Chạy 60m nữ 

Nhất 

6 Vũ Thị Diễm Quỳnh TH Nguyễn Đình Chiểu Nhì 

7 Vũ Thuỳ Trâm TH Nguyễn Đình Chiểu Ba 

8 Nguyễn Kim Yến TH Lê Hồng Phong Ba 

9 Nguyễn Minh Hiệp TH Lê Hồng Phong 

Bật xa nam 

Nhất 

10 Hoàng Hà Duy Đông TH Trần Quốc Toản Nhì 

11 Mai Tiến Trung TH Kim Đồng Ba 

12 Phan Hữu Lộc TH Ngô Quyền Ba 

13 H Khuyên Niê TH Nguyễn Đình Chiểu 

Bật xa nữ 

Nhất 

14 Vũ Thuỳ Trâm TH Nguyễn Đình Chiểu Nhì 

15 Chu Thị Thư TH Trần Quốc Toản Ba 

16 Lê Hương Diệu TH Lê Quý Đôn Ba 

17 Quản Thanh Phong TH Trần Phú 

Bóng bàn đơn nam 

Nhất 

18 Nguyễn Trần Khải Nguyên TH Nguyễn Đình Chiểu Nhì 

19 Lê Văn Luân TH Lê Hồng Phong Ba 

20 Nguyễn Trần Tiến Đạt TH Nguyễn Đình Chiểu Ba 

21 Dương Trương Nghi Hân TH Trần Phú 

Bóng bàn đơn nữ 

Nhất 

22 Nông Thị Hồng Nguyên TH Tô Hiệu Nhì 

23 Đinh Mã Tâm Như TH Trần Quốc Toản Ba 

24 Nguyễn Ngọc Hương Giang TH Chu Văn An Ba 

25 Phùng Gia Nghĩa TH Lương Thế Vinh Đá cầu đơn nam Nhất 
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Tổng cộng: 64 giải trong đó: 16 giải Nhất; 16 giải Nhì; 32 giải Ba. 

 

 

 

26 Bùi Quốc Huy TH Lê Hồng Phong Nhì 

27 Nguyễn Thành Đạt TH Chu Văn An Ba 

28 Lục Quân Sự TH Ngô Quyền Ba 

29 Ngô Ánh Tuyết TH Trần Quốc Toản 

 

Đá cầu đơn nữ 

Nhất 

30 Hà Thị Anh TH Chu Văn An Nhì 

31 H' Hiu Lin Buôn Krông TH Tô Hiệu Ba 

32 Lầu Thị Công TH Hùng Vương Ba 

33 Hoàng Đình Gia Huy TH Nguyễn Du 

Cờ vua tiêu chuẩn nam 

6-9 tuổi 

Nhất 

34 Hoàng Gia Bảo TH Nguyễn Huệ Nhì 

35 Đinh Nguyễn Hải Nguyên TH Kim Đồng Ba 

36 Lê Quang Huy TH Lương Thế Vinh Ba 

37 Trần Phương Thùy TH Lương Thế Vinh 
 

Cờ vua tiêu chuẩn nữ 6-9 

tuổi 

Nhất 

38 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh TH Nguyễn Đình Chiểu Nhì 

39 Nguyễn Quỳnh Châu Anh TH Lê Hồng Phong Ba 

40 Phạm Ngọc Anh Trâm TH Kim Đồng Ba 

41 Lê Quang Huy TH Lương Thế Vinh 

Cờ vua nhanh nam 6-9 

tuổi 

Nhất 

42 Vũ Trần Đức Việt TH Trần Quốc Toản Nhì 

43 Hoàng Đình Gia Huy TH Nguyễn Du Ba 

44 Nguyễn Duy Bách TH Trần Phú Ba 

45 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh TH Nguyễn Đình Chiểu 

Cờ vua nhanh nữ 6-9 

tuổi 

Nhất 

46 Trần Phương Thùy TH Lương Thế Vinh Nhì 

47 Nguyễn Quỳnh Châu Anh TH Lê Hồng Phong Ba 

48 Vũ Ánh Hồng TH Nguyễn Đình Chiểu Ba 

49 Nguyễn Đình Hiếu TH Trần Phú 

Cờ vua tiêu chuẩn nam 

10-11 tuổi 

Nhất 

50 Lê Anh Nguyên TH Ngô Quyền Nhì 

51 Trần Nhữ Thiện Đức TH Nguyễn Huệ Ba 

52 Vũ Đình Hoàng TH Nguyễn Đình Chiểu Ba 

53 Vũ Gia Hân TH Nguyễn Đình Chiểu 

Cờ vua tiêu chuẩn nữ 10-

11 tuổi 

Nhất 

54 Nguyễn Thị Hòa TH Tô Hiệu Nhì 

55 Phan Thị Diễm Hằng TH Lê Hồng Phong Ba 

56 Riêu Thị Thu Hương TH Nguyễn Huệ Ba 

57 Nguyễn Đình Hiếu TH Trần Phú 

Cờ vua nhanh nam 10-11 

tuổi 

Nhất 

58 Đinh Vũ Trường An TH Nguyễn Đình Chiểu Nhì 

59 Võ Anh Khoa TH Nguyễn Du Ba 

60 Nông Việt Cường TH Trần Quốc Toản Ba 

61 Vũ Anh Thư TH Nguyễn Đình Chiểu 

Cờ vua nhanh nữ 10-11 

tuổi 

Nhất 

62 Vũ Gia Hân TH Nguyễn Đình Chiểu Nhì 

63 Đỗ Thị Kim Oanh TH Lê Hồng Phong Ba 

64 Nguyễn Ngọc Tố Nguyên TH Nguyễn Du Ba 
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1.2. ĐÔI, ĐỒNG ĐỘI 

T

T 

ĐƠN VỊ 
NỘI DUNG XẾP 

GIẢI 

1 TH Lê Hồng Phong 

Tiếp sức 4x50 m nam 

Nhất 

2 TH Trần Quốc Toản Nhì 

3 TH Ngô Quyền Ba 

4 TH Hà Huy Tập Ba 

5 TH Chu Văn An 

Tiếp sức 4x50 m nữ 

Nhất 

6 TH Hùng Vương Nhì 

7 TH Ngô Quyền Ba 

8 TH Trần Quốc Toản Ba 

9 TH Chu Văn An 

Đá cầu đôi nam 

Nhất 

10 TH Nguyễn Huệ Nhì 

11 TH Hùng Vương Ba 

12 TH Lê Hồng Phong Ba 

13 TH Trần Quốc Toản 

 

Đá cầu đôi nữ 

Nhất 

14 TH Tô Hiệu Nhì 

15 TH Chu Văn An Ba 

16 TH Tô Hiệu Ba 

17 TH Lương Thế Vinh 

Đá cầu đôi nam – nữ 

Nhất 

18 TH Lê Hồng Phong Nhì 

19 TH Trần Quốc Toản Ba 

20 TH Trần Quốc Toản Ba 

21 TH Kim Đồng 

Cờ vua Tiêu chuẩn đồng đội nam 6-9 tuổi 

Nhất 

22 TH Lê Hồng Phong Nhì 

23 TH Tô Hiệu Ba 

24 TH Lý Tự Trọng Ba 

25 TH Nguyễn Đình Chiểu 

Cờ vua Tiêu chuẩn đồng đội nữ 6-9 tuổi 

Nhất 

26 TH Lê Hồng Phong Nhì 

27 TH Kim Đồng Ba 

28 TH Trần Phú Ba 

29 TH Trần Quốc Toản 

Cờ vua nhanh đồng đội nam 6-9 tuổi 

Nhất 

30 TH Lê Hồng Phong Nhì 

31 TH Lý Tự Trọng Ba 

32 TH Trần Phú Ba 

33 TH Nguyễn Đình Chiểu 

Cờ vua nhanh đồng đội nữ 6-9 tuổi 

Nhất 

34 TH Lê Hồng Phong Nhì 

35 TH Trần Phú Ba 

36 TH&THCS Trúc Sơn Ba 

37 TH Nguyễn Đình Chiểu 

Cờ vua Tiêu chuẩn đồng đội nam 10-11 tuổi 

Nhất 

38 TH Kim Đồng Nhì 

39 TH Trần Phú Ba 
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Tổng cộng:  62 giải trong đó: 16 giải Nhất; 16 giải Nhì; 30 giải Ba.  

Cộng Tiểu học:  126 giải trong đó: 32 giải Nhất; 32 giải Nhì; 62 giải Ba. 

2.TRUNG HỌC CƠ SỞ 

2.1. CÁ NHÂN 

40 TH Ngô Quyền Ba 

41 TH Nguyễn Đình Chiểu 

Cờ vua Tiêu chuẩn đồng đội nữ 10-11 tuổi 

Nhất 

42 TH Nguyễn Huệ Nhì 

43 TH&THCS Trúc Sơn Ba 

44 TH Tô Hiệu Ba 

45 TH Trần Phú 

Cờ vua nhanh đồng đội nam 10-11 tuổi 

Nhất 

46 TH Nguyễn Đình Chiểu Nhì 

47 TH Nguyễn Du Ba 

48 TH Trần Quốc Toản Ba 

49 TH Nguyễn Đình Chiểu 

Cờ vua nhanh đồng đội nữ 10-11 tuổi 

Nhất 

50 TH Lê Hồng Phong Nhì 

51 TH Nguyễn Du Ba 

52 TH Lý Tự Trọng Ba 

53 TH Tô Hiệu 

Bóng bàn đôi nữ 

Nhất 

54 TH Chu Văn An Nhì 

55 TH Trần Quốc Toản Ba 

56 TH Trần Phú 

Bóng bàn đôi nam-nữ 

Nhất 

57 TH Trần Quốc Toản Nhì 

58 TH Trần Quốc Toản Ba 

59 TH Lê Hồng Phong 

Bóng đá nam 

Nhất 

60 TH&THCS Trúc Sơn Nhì 

61 TH Nguyễn Đình Chiểu Ba 

62 TH Lê Lợi Ba 

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 
NỘI DUNG XẾP 

GIẢI 

1 Nguyễn Cao Đang THCS Phạm Văn Đồng 

Đá cầu đơn nam 

 

Nhất 

2 Dương Duy Khánh THCS Cao Bá Quát Nhì 

3 Lê Đức Thuật THCS Phạm Văn Đồng Ba 

4 Trần Quang Thọ THCS Phan Đình Phùng Ba 

5 Đậu Thùy Linh THCS Nguyễn Tất Thành 

Đá cầu đơn nữ  

 

Nhất 

6 Nguyễn Thị Thanh Thúy THCS Phan Đình Phùng Nhì 

7 Hoàng Thúy Kiều THCS Cao Bá Quát Ba 

8 Giang Thị Hiền THCS Cao Bá Quát Ba 

9 Nguyễn Phạm Hoàng Long THCS Phạm Văn Đồng 

Cờ vua tiêu chuẩn 

nam 12-13 tuổi 

Nhất 

10 Nguyễn Văn Thiên Dũng THCS Phan Đình Phùng Nhì 

11 Trần Mạnh Tiến THCS Nguyễn Tất Thành Ba 

12 Huỳnh Lê Trí Dũng THCS Cao Bá Quát Ba 
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13 Lê Nguyễn Thanh Tú     THCS Nguyễn Tất Thành 

Cờ vua tiêu chuẩn 

nữ 12-13 tuổi 

Nhất 

14 Đinh Thảo Uyên THCS Phạm Văn Đồng Nhì 

15 Hoàng Nguyệt Anh THCS Nguyễn Tất Thành Ba 

16 Nguyễn Bùi Thị Ái Như THCS Phan Đình Phùng Ba 

17 Bùi Danh Phát THCS Cao Bá Quát 

Cờ vua tiêu chuẩn 

nam 14-15 tuổi 

Nhất 

18 Mã Minh Hoan THCS Phạm Hồng Thái Nhì 

19 Huỳnh Lê Hoàng THCS Cao Bá Quát Ba 

20 Mai Thành Vĩ THCS Phạm Văn Đồng Ba 

21 Hoàng Lương Phương Thảo THCS Cao Bá Quát 
 

Cờ vua tiêu chuẩn 

nữ 14-15 tuổi 

Nhất 

22 Trương Nguyễn Hiền Anh THCS Phạm Hồng Thái Nhì 

23 Phùng Thị Ngọc Huyền THCS Cao Bá Quát Ba 

24 Trần Việt Hà THCS Phạm Văn Đồng Ba 

25 Lê Quang Việt THCS Phạm Văn Đồng 

Cầu lông đơn nam 

12-13 tuổi 

Nhất 

26 Nguyễn Bảo Nam THCS Phan Đình Phùng Nhì 

27 Hồ Chí Bảo TH&THCS Trúc Sơn Ba 

28 Nguyễn Đình Duy THCS Nguyễn Tất Thành Ba 

29 Nguyễn Hữu Hoàng Thạch THCS Phạm Văn Đồng 

Cầu lông đơn nam  

14-15 tuổi 

Nhất 

30 Nguyễn Nam Nhật THCS Phạm Văn Đồng Nhì 

31 Nguyễn Đình Hoàng THCS Nguyễn Tất Thành Ba 

32 Nguyễn Thành Công THCS Phan Đình Phùng Ba 

33 Lê Nhật Linh THCS Nguyễn Tất Thành 

Cầu lông đơn nữ 

14-15 tuổi 

Nhất 

34 Huỳnh Phương Ngọc THCS Phan Đình Phùng Nhì 

35 Lương Nguyễn Hoàng Nguyên TH&THCS Trúc Sơn Ba 

36 Dương Ngọc Thu Hà THCS Phạm Văn Đồng Ba 

37 Nguyễn Chí Bảo THCS Phạm Văn Đồng 

100m nam 

 

Nhất 

38 Lục Chí Quân THCS Cao Bá Quát Nhì 

39 Vũ Tuấn Khang THCS Phan Đình Phùng Ba 

40 Nguyễn Đăng Quang THCS Phan Đình Phùng Ba 

41 Nguyễn Thị Yến THCS Phạm Văn Đồng 

100m nữ 

Nhất 

42 Hà Thị Mộng Huyền THCS Nguyễn Trãi Nhì 

43 Đỗ Thu Hà THCS Nguyễn Trãi Ba 

44 Nguyễn Thị Thảo Vy THCS Phạm Văn Đồng Ba 

45 Lục Chí Quân THCS Cao Bá Quát 

200m nam 

Nhất 

46 Vũ Tuấn Khang THCS Phan Đình Phùng Nhì 

47 Tống Duy Khánh THCS Cao Bá Quát Ba 

48 Hoàng Quang Vinh THCS Nguyễn Trãi Ba 

49 Hà Hoàng Bảo Quỳnh THCS Phạm Hồng Thái 

200m nữ 

Nhất 

50 Đỗ Thu Hà THCS Nguyễn Trãi Nhì 

51 Triệu Thị Thảo THCS Cao Bá Quát Ba 

52 Hà Thị Mộng Huyền THCS Nguyễn Trãi Ba 

53 Tống Duy Khánh THCS Cao Bá Quát 

400m nam 

Nhất 

54 Nông Thanh Hoàng THCS Cao Bá Quát Nhì 

55 Đỗ Thanh Tùng THCS Nguyễn Trãi Ba 

56 Đinh Tiến Hưng THCS Nguyễn Trãi Ba 
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57 Đặng Thị Chài THCS Cao Bá Quát 

400m nữ 

Nhất 

58 Hà Hoàng Bảo Quỳnh THCS Phạm Hồng Thái Nhì 

59 Phùng Thị Kim Liên THCS Nguyễn Trãi Ba 

60 Triệu Thị Thảo THCS Cao Bá Quát Ba 

61 Đặng Thị Chài THCS Cao Bá Quát 

800m nữ 

Nhất 

62 Nguyễn Nông Khánh Linh THCS Cao Bá Quát Nhì 

63 Đặng Ngân Hoài Phương THCS Phạm Hồng Thái Ba 

64 Phùng Thị Kim Liên THCS Nguyễn Trãi Ba 

65 Nông Thanh Hoàng THCS Cao Bá Quát 

 

1500m nam 

Nhất 

66 Lê Công Hiếu THCS Cao Bá Quát Nhì 

67 Hoàng Quốc Trung THCS Phạm Hồng Thái Ba 

68 Đinh Tiến Hưng THCS Nguyễn Trãi Ba 

69 Nông Minh Tuyến THCS Hoàng Văn Thụ 

Nhảy xa nam 

Nhất 

70 Doãn Huy Hoàng THCS Phạm Hồng Thái Nhì 

71 Nguyễn Đăng Quang THCS Phan Đình Phùng Ba 

72 Hoàng Văn Thành THCS Cao Bá Quát Ba 

73 Nguyễn Thị Thảo Vy THCS Phạm Văn Đồng 

Nhảy xa nữ 

Nhất 

74 Đặng Ngân Hoài Phương THCS Phạm Hồng Thái Nhì 

75 Vũ Thị Hồng Nhung THCS Phan Đình Phùng Ba 

76 Lò Bạch Kim Kpo THCS Cao Bá Quát Ba 

77 Nông Minh Tuyến THCS Hoàng Văn Thụ 

Nhảy cao nam 

Nhất 

78 Nguyễn Chí Bảo THCS Phạm Văn Đồng Nhì 

79 Hoàng Văn Thành THCS Cao Bá Quát Ba 

80 Vũ Đình Hưng THCS Cao Bá Quát Ba 

81 Phạm Ngọc Khánh Trang THCS Phạm Văn Đồng 

Nhảy cao nữ 

Nhất 

82 Nguyễn Thị Yến THCS Phạm Văn Đồng Nhì 

83 Lô Hoàng Mai Trang THCS Hoàng Văn Thụ Ba 

84 Mai Thiên Tường Vi THCS Phan Đình Phùng Ba 

85 Hoàng Quốc Huy THCS Phạm Văn Đồng 

Cờ vua nhanh nam 

12-13 tuổi 

Nhất 

86 Trần Mạnh Tiến THCS Nguyễn Tất Thành Nhì 

87 Trương Nguyễn Minh Hùng THCS Phạm Hồng Thái Ba 

88 Nguyễn Tân Anh THCS Nguyễn Tất Thành Ba 

89 Đinh Thảo Uyên THCS Phạm Văn Đồng 

Cờ vua nhanh nữ 

12-13 tuổi 

Nhất 

90 Nguyễn Ngọc Minh Thư THCS Phan Đình Phùng Nhì 

91 Võ Nguyễn Hà Như THCS Cao Bá Quát Ba 

92 Huỳnh Ngọc Anh THCS Phan Đình Phùng Ba 

93 Bùi Danh Phát THCS Cao Bá Quát 

Cờ vua nhanh nam 

14-15 tuổi 

Nhất 

94 Đào Tiến Đạt THCS Nguyễn Tất Thành Nhì 

95 Nguyễn Huy Hoàng THCS Phạm Văn Đồng Ba 

96 Mã Minh Hoan THCS Phạm Hồng Thái Ba 

97 Hoàng Lương Phương Thảo THCS Cao Bá Quát 

Cờ vua nhanh nữ 

14-15 tuổi 

Nhất 

98 Nguyễn Mỹ Ngọc THCS Phạm Văn Đồng Nhì 

99 Trương Nguyễn Hiền Anh THCS Phạm Hồng Thái Ba 

100 Nguyễn Thị Phương Uyên THCS Phạm Văn Đồng Ba 
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Tổng cộng: 139 giải trong đó: 35 giải Nhất; 35 giải Nhì; 69 giải Ba 

2.2. ĐÔI, ĐỒNG ĐỘI 

101 Triệu Gia Huy THCS Cao Bá Quát 

Đẩy gậy nam đến 

41 kg 

Nhất 

102 Y Diêu Byă THCS Phan Đình Phùng Nhì 

103 Lò Anh Kiệt THCS Nguyễn Trãi Ba 

104 Nông Quang Tuấn THCS Hoàng Văn Thụ Ba 

105 Lê Văn Bộ THCS Cao Bá Quát 

Đẩy gậy nam 41-

44 kg 

Nhất 

106 Lường Linh Vương THCS Nguyễn Trãi Nhì 

107 Nông Hồng Nhất THCS Phạm Văn Đồng Ba 

108 Y Khéo Hra THCS Phan Đình Phùng Ba 

109 Lục Xuân Đình THCS Cao Bá Quát 
Đẩy gậy nam 44-

47 kg 

Nhất 

110 Dương Văn Long THCS Hoàng Văn Thụ Nhì 

111 Y Sôn Byă THCS Phan Đình Phùng Ba 

112 Sùng Văn Giang THCS Nguyễn Trãi 
Đẩy gậy nam 47-

50 kg 

 

Nhất 

113 Y Dâu Bỹa THCS Phạm Văn Đồng Nhì 

114 Hoàng Văn Hiệp THCS Cao Bá Quát Ba 

115 Hà Gia Tự THCS Hoàng Văn Thụ Ba 

116 Bế Đức Trọng THCS Cao Bá Quát 
Đẩy gậy nam 50-

53 kg 

 

Nhất 

117 Lý Văn Trần THCS Nguyễn Trãi Nhì 

118 Y Tự Ktul THCS Phan Đình Phùng Ba 

119 Lê Văn Hùng THCS Hoàng Văn Thụ Ba 

120 Lý Việt Dũng THCS Cao Bá Quát 
Đẩy gậy nam 53-

56 kg 

 

Nhất 

121 Nguyễn Ngọc Hoàn THCS Phạm Văn Đồng Nhì 

122 Nghiêm Tấn Phát THCS Phan Đình Phùng Ba 

123 Long Đình Khiêm THCS Nguyễn Trãi Ba 

124 Dương Thị Thúy Lê THCS Cao Bá Quát 
Đẩy gậy nữ trên 41- 

44 kg 

 

Nhất 

125 Nông Thị Pèng THCS Hoàng Văn Thụ Nhì 

126 Ma Thị Thanh Kiều THCS Nguyễn Trãi Ba 

127 H Muôi Priêng THCS Phan Đình Phùng Ba 

128 Nguyễn Thị Bích Hằng THCS Nguyễn Trãi 
Đẩy gậy nữ trên 44- 

47 kg 

 

Nhất 

129 Mai Thị Kiều Anh THCS Cao Bá Quát Nhì 

130 Hà Thị Thu Hoa TH&THCS Trúc Sơn Ba 

131 Lê Thị Thu Hà THCS Phan Đình Phùng Ba 

132 Bùi Thảo Chi THCS Nguyễn Trãi 
Đẩy gậy nữ trên 47- 

50 kg 

 

Nhất 

133 Sầm Thị Ngọc Anh THCS Hoàng Văn Thụ Nhì 

134 Trần Thị Phương Vy THCS Cao Bá Quát Ba 

135 Phạm Thị Nguyên TH&THCS Trúc Sơn Ba 

136 Trần Phúc Kiên THCS Phạm Văn Đồng 

Bóng bàn đơn nam 

12-13 tuổi 

Nhất 

137 Nguyễn Phú Hậu THCS Phạm Văn Đồng Nhì 

138 Nguyễn Nhật Hoàng THCS Hoàng Văn Thụ Ba 

139 Nguyễn Tôn Khánh THCS Hoàng Văn Thụ Ba 

T

T 

ĐƠN VỊ 
NỘI DUNG XẾP 

GIẢI 
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1 THCS Cao Bá Quát 

Đá cầu đôi nam  

Nhất 

2 THCS Cao Bá Quát Nhì 

3 THCS Hoàng Văn Thụ Ba 

4 THCS Phạm Văn Đồng Ba 

5 THCS Hoàng Văn Thụ 

Đá cầu đôi nữ  

Nhất 

6 THCS Cao Bá Quát Nhì 

7 THCS Nguyễn Công Trứ Ba 

8 THCS Cao Bá Quát Ba 

9 THCS Phan Đình Phùng 

Đá cầu đôi nam - nữ 

Nhất 

10 THCS Cao Bá Quát Nhì 

11 THCS Phan Đình Phùng Ba 

12 THCS Cao Bá Quát Ba 

13 THCS Nguyễn Tất Thành 

 

Cờ vua tiêu chuẩn đồng đội nam 12-13 tuổi 

Nhất 

14 THCS Phạm Văn Đồng Nhì 

15 THCS Phan Đình Phùng Ba 

16 THCS Phạm Hồng Thái Ba 

17 THCS Nguyễn Tất Thành 

Cờ vua tiêu chuẩn đồng đội nữ 12-13 tuổi 

Nhất 

18 THCS Phạm Văn Đồng Nhì 

19 THCS Phan Đình Phùng Ba 

20 THCS Cao Bá Quát Ba 

21 THCS Cao Bá Quát 

Cờ vua tiêu chuẩn đồng đội nam 14-15 tuổi 

Nhất 

22 THCS Phạm Hồng Thái Nhì 

23 THCS Phạm Văn Đồng Ba 

24 THCS Phan Đình Phùng Ba 

25 THCS Cao Bá Quát 

Cờ vua tiêu chuẩn đồng đội nữ 14-15 tuổi 

Nhất 

26 THCS Phạm Văn Đồng Nhì 

27 THCS Phan Đình Phùng Ba 

28 THCS Phạm Văn Đồng 

Cờ vua nhanh đồng đội nam 12-13 tuổi 

Nhất 

29 THCS Nguyễn Tất Thành Nhì 

30 THCS Cao Bá Quát Ba 

31 THCS Phạm Hồng Thái Ba 

32 THCS Phạm Văn Đồng 

Cờ vua nhanh đồng đội nữ 12-13 tuổi 

Nhất 

33 THCS Phan Đình Phùng Nhì 

34 THCS Cao Bá Quát Ba 

35 THCS Nguyễn Tất Thành Ba 

36 THCS Cao Bá Quát 

Cờ vua nhanh đồng đội nam 14-15 tuổi 

Nhất 

37 THCS Phạm Văn Đồng Nhì 

38 THCS Phạm Hồng Thái Ba 

39 THCS Nguyễn Tất Thành Ba 

40 THCS Phạm Văn Đồng 

Cờ vua nhanh đồng đội nữ 14-15 tuổi 

Nhất 

41 THCS Cao Bá Quát Nhì 

42 THCS Phan Đình Phùng Ba 

43 THCS Cao Bá Quát 
Tiếp sức 4x100m nam 

Nhất 

44 THCS Phan Đình Phùng Nhì 
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Tổng cộng:    81 giải trong đó: 21 giải Nhất; 21 giải Nhì; 39 giải Ba. 

Cộng THCS:   220 giải trong đó: 56 giải Nhất; 56 giải Nhì; 110 giải Ba. 

 

Cộng TH và THCS:  346 giải trong đó:  Nhất: 88 Nhì:  88 Ba: 170  

 

C. THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TỈNH LẦN THỨ IX NĂM 2021. 

45 THCS Nguyễn Trãi Ba 

46 THCS Phạm Hồng Thái Ba 

47 THCS Phạm Hồng Thái 

Tiếp sức 4x100m nữ 

Nhất 

48 THCS Cao Bá Quát Nhì 

49 THCS Phạm Văn Đồng Ba 

50 THCS Nguyễn Trãi Ba 

51 THCS Cao Bá Quát 

Tiếp sức 4x100m nam-nữ 

Nhất 

52 THCS Phạm Hồng Thái Nhì 

53 THCS Nguyễn Trãi Ba 

54 THCS Phan Đình Phùng Ba 

55 THCS Phạm Văn Đồng 

Cầu lông đôi nam 12-13 tuổi 

Nhất 

56 THCS Phan Đình Phùng Nhì 

57 TH&THCS Trúc Sơn Ba 

58 THCS Phạm Văn Đồng 

Cầu lông đôi nam 14-15 tuổi 

Nhất 

59 THCS Phan Đình Phùng Nhì 

60 TH&THCS Trúc Sơn Ba 

61 THCS Nguyễn Tất Thành Ba 

62 THCS Phạm Văn Đồng 

Cầu lông đôi nam- nữ 14-15 tuổi 

Nhất 

63 TH&THCS Trúc Sơn Nhì 

64 TH&THCS Trúc Sơn Ba 

65 THCS Phan Đình Phùng Ba 

66 THCS Nguyễn Tất Thành 

Bóng đá nam 

Nhất 

67 THCS Phạm Hồng Thái Nhì 

68 THCS Phạm Văn Đồng Ba 

69 THCS Phan Đình Phùng Ba 

70 THCS Cao Bá Quát 

Kéo co nam 

Nhất 

71 TH&THCS Trúc Sơn Nhì 

72 THCS Phạm Hồng Thái Ba 

73 THCS Phan Đình Phùng Ba 

74 THCS Cao Bá Quát 

Kéo co nữ 

Nhất 

75 TH&THCS Trúc Sơn Nhì 

76 THCS Phan Đình Phùng Ba 

77 THCS Nguyễn Trãi Ba 

78 THCS Cao Bá Quát 

Kéo co nam- nữ 

Nhất 

79 THCS Nguyễn Trãi Nhì 

80 THCS Hoàng Văn Thụ Ba 

81 THCS Phạm Văn Đồng Ba 
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- Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ chọn đội tuyển tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đăk 

Nông lần thứ IX năm 2021.  

(Danh sách sẽ thông báo sau) 

- Các trường TH và THCS có học sinh trong đội tuyển dự thi HKPĐ cấp tỉnh tiếp tục bố 

trí giáo viên bồi dưỡng cho học sinh để các em dự thi cấp tỉnh đạt kết quả cao. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận và khen thưởng cho các cá nhân, đôi, 

đồng đội và tập thể đạt giải toàn đoàn trong thời gian tới. Ngoài ra các truờng tham mưu với 

địa phương và Ban đại diện cha mẹ học sinh để động viên khuyến khích cho học sinh đạt giải 

cao, giáo viên có học sinh đạt nhiều giải./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- TP, các PTP; 

- CM TH, THCS; 

- Lưu: VT, KT. 

 

TRƢỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hiệp 
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